
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ dân phố Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

0108061311

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

2. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy

7490

4. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy

4669

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng miếng)

4662

7. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

8. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ TOÀN 
CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN CAU MECHANIC TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024.37764347 
Email:

024.38353301Fax:
Website:
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9. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

10. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

11. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống điện các công trình nhà ở và dân dụng
 - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

4321

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý vận tải 

5229

14. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

2829

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ hệ thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều 
hoà nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng kỹ thuật dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại 
cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi, Hệ 
thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329(Chính)

17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4290

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: 
- Thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử.

6201

21. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết:
-  Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa 
cháy
- Đào tạo công nghệ thông tin.

8532

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

23. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

24. Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
(Chỉ hoạt động ngành nghề này khi được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền cho phép)

6022

25. Xây dựng công trình công ích 4220
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26. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm

7830

27. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

28. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

31. Quảng cáo 7310

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
dày
- Bán buôn máy móc thiết bị y tế

4659

33. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

34. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện - cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;
- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy.
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Tư vấn quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
- Dịch vụ tư vấn đấu thầu

7110

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

36. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

37. Cho thuê xe có động cơ 7710
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10.000.000.000 VNĐ

38. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
- Dịch vụ viễn thông cơ bản: Dịch vụ thoại; Dịch vụ fax; Dịch 
vụ truyền số liệu; Dịch vụ truyền hình ảnh; Dịch vụ nhắn tin; 
Dịch vụ hội nghị truyền hình; Dịch vụ kênh thuê riêng; Dịch 
vụ kết nối Internet;
- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ thư điện tử; Dịch 
vụ thư thoại; Dịch vụ fax gia tăng giá trị; Dịch vụ truy nhập 
Internet.
- Đại lý dịch vụ viễn thông

6190

39. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT VIỄN THÔNG
0102035139

Do: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 
phố Hà Nội

Cấp ngày: 25/09/2006

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà Vinaconex 9, đường Phạm Hùng, Phường Mễ 
Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       044059000003
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 37 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: số 41 Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐÌNH HẢI Nam

02/06/1959 Kinh Việt Nam

14/08/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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